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TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về Chính sách hỗ trợ 

khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 87/2025/QH15; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định về Chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh 

động vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nội dung như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT: 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý: 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung 

bỡi Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13;  

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ số 04/2017/QH14; 

Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật; 

2. Cơ sở thực tiễn: 

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh; HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành Nghị quyết 16/2018/NQ-

HĐND ngày 19/7/2018 Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp 

vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định; Tỉnh 

Gia Lai (trước sắp xếp) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ, không ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản 

xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh. UBND tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) đã ban hành 

các Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 Quy định mức hỗ trợ để khôi 

DỰ THẢO 
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phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn châu Phi, Viêm da nổi 

cục gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2021 đến năm 2023, Quyết định số 

532/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và những 

người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 Quy định mức hỗ trợ kinh phí trong 

phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh... UBND tỉnh Bình Định 

và Gia Lai (trước sắp xếp) đã quán triệt, tổ chức, triển khai công tác hỗ trợ người 

chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị dịch bệnh, buộc xử lý tiêu hủy, giúp sớm ổn định, 

khôi phục sản xuất. 

- Ngày 05/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2025/NĐ-CP Quy 

định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. Nghị định có hiệu lực thi 

hành từ ngày 25/7/2025, thay thế Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 

của Chính phủ .  

- Tỉnh Gia Lai (sau sắp xếp) có diện tích tự nhiên hơn 21.500 km2, đứng thứ 

2 cả nước, địa bàn rộng, với 44 dân tộc anh em cùng sinh sống; phương thức chăn 

nuôi nông hộ, nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ cao, điều kiện chăn nuôi chưa bảo đảm an 

toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, dẫn đến dịch bệnh thường phát si nhf  từ phương 

thức chăn nuôi này; nếu không hỗ trợ và xử lý dứt điểm ổ dịch từ sớm, ngay từ khi 

còn ở phạm vi hẹp, dịch bệnh có thể nhanh chóng lây lan, gây tổn thất lớn về kinh 

tế, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường. Mặt khác, tình hình dịch bệnh 

Dịch tả lợn châu Phi vẫn đang xảy ra hầu hết tại các tỉnh, thành trên cả nước. Tại 

tỉnh Gia Lai cũng đã xuất hiện bệnh nguy hiểm này; tính đến ngày 17/10/2025, 

dịch xảy ra tại 59 hộ chăn nuôi/44 thôn, làng của 24 xã, phường. Tổng số lợn mắc 

bệnh, xử lý tiêu hủy: 1.251 con. Tổng khối lượng tiêu hủy: 73.947 kg.   

Nhằm triển khai kịp thời và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật, hỗ trợ một phần thiệt hại cho người chăn nuôi do dịch bệnh động vật gây 

r ava căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

87/2025/QH15; việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện 

Nghị định số 116/2025/ NĐ-CP ngày 5/6/2025 của Chính phủ Quy định về chính 

sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật là cần thiết, phù hợp với yêu cầu pháp 

luật hiện hành. 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: 

- Tạo hành lang pháp lý thông suốt, thống nhất, đồng bộ và phù hợp với hệ 

thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cấp bách của công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an toàn 

dịch bệnh, an toàn thực phẩm sức khỏe người dân và môi trường. 

- Quy định cụ thể mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ để khắc phục dịch bệnh động 

vật trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm: 
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- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; phù hợp chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Tuân thủ theo trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật số 87/2025/QH15 và Nghị định 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Các chính sách phải đảm bảo tính khả thi, ổn định, đáp ứng yêu cầu phòng 

chống dịch bệnh động vật. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

- UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ 

quan liên quan, tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định về Chính sách hỗ 

trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Ngày 22/9/2025, UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình số 114/TTr-UBND về 

việc Ban hành Danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định 

chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm 

pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; trong đó có nội dung xây dựng Nghị 

quyết quy định chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai, theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐCP ngày 

05/6/2025 của Chính phủ 

- Ngày 21 tháng 8 năm 2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 

Quyết định số 754/QĐ-SNNMT ngày về việc thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y. 

 - Xây dựng dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình UBND tỉnh về dự thảo 

Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Xây dựng Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách. 

 - Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở, ngành, địa phương đối với dự 

thảo Nghị quyết. 

 - Tổng hợp các ý kiến góp ý, ghi nhận, giải trình tiếp thu các ý kiến. 

- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai. 

 - Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định. 

- Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. 

- Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Dự thảo Nghị quyết đã được thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban 

nhân dân tỉnh ngày ………../2025; thông qua Ban Kinh tế- Ngân sách, Hội đồng 

nhân dân tỉnh ngày ………/2025 và thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 

……/2025. 
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IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ cơ sở sản xuất có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy 

do dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc 

Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người hoặc bệnh do tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm mới xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam được xác định theo quy định 

của pháp luật; 

- Hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật. 

b) Đối tượng áp dụng: 

- Cơ sở sản xuất là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các 

doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, 

sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

- Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật là người trực tiếp tham gia 

nhiệm vụ phòng, chống một hoặc một số bệnh động vật theo quy định tại khoản 2 

Điều 3 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05 ngày 6 năm 2025 của Chính phủ 

Quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật; 

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện 

Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

2. Bố cục của dự thảo nghị quyết 

Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm 6 Điều: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Điều 2. Mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất 

Điều 3. Mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện, nguyên tắc hỗ trợ 

Điều 5. Quy định chuyển tiếp 

Điều 6.  Điều khoản thi hành 

3. Nội dung của dự thảo nghị quyết 

3.1. Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất 

a) Đối với cơ sở sản xuất động vật trên cạn: 

- Trâu, bò, ngựa, dê: 50.000 đồng/kg hơi; 

- Cừu, hươu sao: 55.000 đồng/kg hơi; 

- Lợn: 40.000 đồng/kg hơi; 

- Gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu: 35.000 đồng/kg hơi;  
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- Chim cút: 20.000 đồng/kg hơi; 

- Đà điểu: 50.000 đồng/kg hơi; 

- Trứng gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu, chim cút, đà điểu): 20.000 

đồng/kg. 

b) Đối với cơ sở sản xuất động vật thủy sản: 

- Tôm hùm giống: 10.000 đồng/con; 

- Tôm giống (tôm thẻ chân trắng, tôm sú) từ giai đoạn hậu ấu trùng 

Postlarvae 12 trở lên: 10.000.000 đồng/01 triệu con; 

- Cá giống (cá biển, cá tra, cá truyền thống, cá rô phi, cá nước lạnh): 10.000 

đồng/kg; 

- Diện tích nuôi tôm sú quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, 

tôm kết hợp): 9.000.000 đồng/ha; 

- Diện tích nuôi tôm sú (bán thâm canh, thâm canh): 12.000.000 đồng/ha; 

- Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng: 20.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ 50-

100 con/m2); 30.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ trên 100 - 250 con/m2); 

50.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ trên 250 con/m2); 

- Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa: 10.000.000 đồng/ha; 

- Diện tích nuôi cá tra thâm canh: 50.000.000 đồng/ha; 

- Diện tích nuôi cá rô phi thâm canh: 30.000.000 đồng/ha; 

- Cá nước lạnh (tầm, hồi) nuôi thâm canh: 20.000 đồng/kg; 

- Thủy sản nước ngọt nuôi lồng, bè: 5.000 đồng/kg; 

- Hải sản nuôi lồng, bè: 10.000 đồng/kg. 

3.2 Quy định mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh 

động vật 

a) Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được 

huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 400.000 

đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày 

nghỉ, ngày lễ, tết. 

b) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được phân 

công, huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 150.000 

đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 300.000 đồng/người/ngày đối với ngày 

nghỉ, ngày lễ, tết. 

3.3. Quy định nguồn kinh phí thực hiện, nguyên tắc hỗ trợ 

a) Nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ quy định tại Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 

của Nghị quyết này được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điểm c Khoản 2 

Điều 8 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Phần ngân sách còn lại sau 

khi trừ tỷ lệ ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh đảm bảo phần kinh phí 
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quy định tại Điều 2 và ngân sách cấp xã đảm bảo phần kinh phí quy định tại Khoản 

1 Điều 3 của Nghị quyết này. 

b) Ngân sách tỉnh hỗ trợ người hưởng lương tham gia khắc phục dịch bệnh 

động vật đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ngân sách cấp xã hỗ trợ người 

hưởng lương tham gia khắc phục dịch bệnh động vật tại địa phương theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết này. 

c) Ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% mức hỗ trợ quy định tại Điều 2 Nghị quyết này 

đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng 

vũ trang) có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng giống 

thủy sản bị thiệt hại do dịch bệnh động vật; Hoạt động hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc 

theo quy định tại Điều 5 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 07/2014/QH14 và 

theo quy định pháp luật hiện hành. 

3.4. Quy định chuyển tiếp 

a) Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh động vật xảy ra (không 

bao gồm đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ và vừa), hồ sơ đề nghị hỗ trợ công 

tác phòng, chống dịch bệnh động vật đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền 

tiếp nhận nhưng chưa thực hiện hỗ trợ kễ từ ngày Nghị định số 116/2025/NĐ-CP 

có hiệu lực thi hành đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, việc hỗ trợ thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ.  

b) Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bình Định quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh khi Nghị quyết này có hiệu 

lực. 

3.5. Điều khoản thi hành 

a) Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày   tháng    năm 2025.  

b) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

c) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm 

vi quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này  

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 

HÀNH VĂN BẢN (NẾU CÓ) 

1. Nguồn nhân lực để thi hành Nghị quyết:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ủy ban 

nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- Các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các cơ 

quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các doanh nghiệp 

thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất, 

ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

2. Nguồn kinh phí để thi hành Nghị quyết:  
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Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp 

khác theo quy định của pháp luật. 

3. Điều kiện để đảm bảo thi hành Nghị quyết:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan quán triệt, tuyên truyền, 

phổ biến, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.  

- Việc thực hiện Nghị quyết làm phát sinh 01 thủ tục hành chính nội bộ cấp 

tỉnh lĩnh vực thú y quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 

của UBND tỉnh Gia Lai Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

không liên thông cấp tỉnh, cấp xã trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ): Không. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định về Chính sách hỗ trợ khắc 

phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Gia Lai; UBND tỉnh kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban KTNS-HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
- LĐ VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, N4, N6, 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Dương Mah Tiệp 
 

                                                      

 

 

 

 

                     


